MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025-2026
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

- Hình thức tự luận: 
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản truyện hiện đại
(VB ngoài sgk)
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	2
	3
	1
	6

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	15
	30
	15
	60

	2
	Viết
	Viết bài luận bàn về một vấn đề xã hội.
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	10
	15
	15
	40

	
	Tỉ lệ % điểm các mức độ
	25
	45
	30
	100




BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NGỮ VĂN: LỚP 10

	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ
	Nhận biết: 
-Xác định ngôi kể
-Nhận biết hình ảnh, chi tiết.
Thông hiểu:
-Nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
-Hiểu/cảm nhận được nhân vật.
-Hiểu/cảm nhận được nội dung, chi tiết trong văn bản.
Vận dụng:
Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩa về một vấn đề liên quan đến văn bản.
	2/15
	3/30






	1/15
	6/60

	2
	Viết
	Viết văn bản nghị luận bàn về vấn đề xã hội.	

	*Nhận biết:
- Giới thiệu và dẫn dắt được vấn đề cần bàn luận
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
*Thông hiểu:
-Triển khai vấn đề cần bàn luận
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
*Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
-Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	10
	15
	15
	1/40

	
Tỉ lệ %
	
	25%
	45%
	30%
	100%















	    TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
             TỔ: NGỮ VĂNĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: NGỮ VĂN – Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)


	



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:	
Lược phần đầu: Liên và An từ Hà Nội về phố huyện khi gia đình sa sút. Khi về đây, Liên và An được mẹ giao cho trông coi cửa hàng. Ở đây, Liên và An chứng kiến cuộc sống khó khăn, quẩn quanh, tù đọng của người dân phố huyện. Hai chị em luôn thức đến tận khuya để chờ chuyến đêm qua phố huyện.
... An và Liên đã buồn ngủ ríu cả mắt. Tuy vậy hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa, trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ. Mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống - đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố - để bán hàng, may ra còn có một vài người mua. Nhưng cũng như mọi đêm, Liên không trông mong còn ai đến mua nữa. Với lại, đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng. Liên và em cố thức là vì cớ khác, vì muốn được nhìn chuyến tàu đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya.
An đã nằm xuống gối đầu lên đùi chị, mí mắt sắp sửa rơi xuống, còn dặn với:
- Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé.
- Ừ, em cứ ngủ đi.
[…]
Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi. Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi. Liên đánh thức em:
- Dậy đi, An. Tàu đến rồi.
An nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít, có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. Trước kia, ở sân ga, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng tối đen như ngoài phố.
Hai chị em chờ không lâu. Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.
- Tàu hôm nay không đông, chị nhỉ.
Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.
- Thôi đi ngủ đi chị.
Liên vỗ vai em, ngồi xuống chỏng. An cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi, và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh. Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về; chị Tí đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác xẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ...
(Trích Hai đứa trẻ - in trong tập Nắng trong vườn ( 1938)- Thạch Lam)
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1.(0,75 điểm) Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2.(0,75 điểm) Tìm những chi tiết miêu tả âm thanh đoàn tàu khi nó đi qua phố huyện ở phần in đậm trong văn bản trên.
Câu 3.(1,0 điểm) “Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê" – Câu văn này gợi cảm giác gì về không gian của phố huyện?
Câu 4.(1,0 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau: "Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn."?
Câu 5.(1,0 điểm) Chi tiết Liên "lặng theo mơ tưởng" khi con tàu đi qua gợi cho em suy nghĩ gì về tâm trạng và khát vọng của nhân vật này?
Câu 6.(1,5điểm) Viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý nghĩa của chuyến tàu đêm.
II. Viết (4,0 điểm)
Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ hiện nay.
------------------------HẾT----------------------------























HƯỚNG DẪN CHẤM- MÔN NGỮ VĂN 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	




































































II. VIẾT
	1
	- Ngôi kể: Ngôi thứ ba 
- HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- HS trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	2
	- Âm thanh: tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, tiếng hành khách ồn ào khe khẽ.
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.75 điểm.
- HS trả lời được 1 ý: 0,25 điểm  
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 điểm
	0,75

	
	3
	- Không gian tù đọng, bao vây bởi bóng tối.
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như đáp án được 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 điểm.  
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1.0

	
	4
	- Liệt kê: Các hình ảnh, âm thanh nơi phố huyện lúc về đêm: đêm khuya, tiếng trống cầm canh, tiếng chó cắn. 
- Tác dụng: 
+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nhịp điệu chậm buồn cho câu văn.
+ Nhấn mạnh sự vắng lặng, tĩnh mịch của phố huyện sau khi tàu đi qua; làm nổi bật nhịp sống tẻ nhạt, buồn bã nơi đây.
+Thấy được tâm hồn tinh tế, nhạy cảm cùng nỗi xót thương, cảm thông của Thạch Lam trước những kiếp người nhỏ bé đang bị "chìm" vào bóng tối của phố huyện…
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được như đáp án: 1,0 điểm
- HS trả lời được 1 ý: 0,25 điểm
- HS trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	5
	Tâm trạng: buồn man mác, nuối tiếc.
 Khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp, vui vẻ, náo nhiệt hơn.
Hướng dẫn chấm
- HS trả lời được như đáp án: 1,0 điểm
- HS trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 điểm.  
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	6
	 Viết đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý nghĩa của chuyến tàu đêm.
*Về nội dung (1,0 điểm):
- Chuyến tàu là "hoạt động cuối cùng của đêm khuya", là niềm vui duy nhất phá tan sự tĩnh lặng, đơn điệu của phố huyện.
- Với chị em Liên, Con tàu mang theo mơ ước về một thế giới khác sáng sủa hơn và đánh thức trong Liên những hồi ức lung linh về Hà Nội xa xăm.
 - Chuyến tàu đêm là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng, đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn tối tăm và quẩn quanh của người dân phố huyện.
*Về hình thức (0,5 điểm):
Đảm bảo đúng dung lượng (5-7 dòng), diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.
Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án cho 1.5đ
- Giáo viên có thể linh hoạt chấm ở câu này nếu hs trả lời hợp lí.
	1,5

	
	II.VIẾT
	Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ hiện nay.
	4.0

	
	
	Bài  đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề và kiểu bài nghị luận
- Vấn đề nghị luận: Vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ hiện nay.
- Bài viết đảm bảo yêu cầu cơ bản bài văn nghị luận.
- Đảm bảo dung lượng khoảng 600 chữ.
	1.0




	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng của bài nghị luận.
b1.Viết được mở bài và kết bài của bài văn.
- Mở bài:  Giới thiệu được vấn đề: Vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ hiện nay
- Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề.
 b2. Nội dung:
Giải thích: Ước mơ là những dự định, khao khát tốt đẹp mà con người mong muốn đạt được. 
Phân tích vai trò của ước mơ đối với tuổi trẻ hiện nay:
*Với bản thân mỗi người:
- Là kim chỉ nam: Giúp người trẻ xác định mục tiêu, hướng đi giữa cuộc đời rộng lớn.
- Tạo động lực: Giúp vượt qua nghịch cảnh, biến những khó khăn thành thử thách.
- Làm đẹp tâm hồn: Người có ước mơ luôn tràn đầy năng lượng tích cực, tránh xa lối sống ích kỷ, thực dụng.
….
*Với xã hội: Những người trẻ nỗ lực hiện thực hóa ước mơ sẽ tạo ra giá trị vật chất và tinh thần, đóng góp to lớn cho sự hưng thịnh và phát triển chung của đất nước.
* Dẫn chứng…
Mở rộng/Phản đề:
- Ước mơ không phải là hão huyền. Ước mơ cần đi đôi với nỗ lực thực tế.
- Phê phán những người sống không mục đích, không hy vọng.
Liên hệ bản thân, rút ra bài học:
Nhận thức: Hiểu được tuổi trẻ chỉ có một lần, ước mơ là vô giá.
Hành động: Dũng cảm ươm mầm ước mơ ngay từ hôm nay, biến ước mơ thành hành động thực tế bằng sự bền bỉ, mồ hôi và trí tuệ.
  b3. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.                   
Hướng dẫn chấm
Thí sinh có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết phục.
- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và ngữ pháp, chữ  viết cẩu thả….): trừ 0,25-0,5 điểm
	3.0



0,5




2,0























0,5





	
	
	                                     TỔNG ĐIỂM
	10.0




